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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

THEO HƯỚNG TIẾP CẬN ĐỊA THỐNG KÊ

Nghiêm Tú Minh Hằng1, Đỗ Thị Việt Hương2, TSUTSUI Kaĩunobu1

Abstract

EVALUATING THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL 
PROTECTION OBJECTIVES AND TASKS IN THUA THIEN HUE PROVINCE BASED ON THE

GEOSTATISTICAL APPROACH

Environmental protection is also a goal and one o f the primary contents o f sustainable development o f 
each sector and each locality, including Thua Thien Hue. Based on the geostatistical approach, this paper aims 
to evaluate the results o f implementing environmental protection objectives and tasks in Thua Thien Hue 
province. From the statistics collected in the set o f criteria to evaluate the performance o f environmental 
protection goals and tasks, the multi-criteria analysis combined with hierarchical analysis (Analytic Hierarchy 
Process - AHP) was used to determine the weighting o f component indexes. The calculation findings show that 
the implementation o f environmental protection goals and tasks o f Thua Thien Hue is only at an average level, 
with a score o f 33.15 points. The initial quantitative assessment has contributed to identifying strengths and 
weaknesses as a basis to propose some solutions to improve the implementation efficiency o f environmental 
protection objectives and tasks in the local area.

Keywords: Environmental protection, index, Thua Thien Hue 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, 
tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đã bộc lộ nhiều bất 
cập và tạo ra nhiều áp lực lớn đối với môi trường (MT) do ô nhiễm môi trường (ONMT), chất lượng 
MT nhiều nơi suy giảm mạnh cùng với những tác động của biến đổi khí hậu đã và đang đặt đất nước ta 
trước những thách thức rất lớn về phát triển bền vững. Để tăng cường việc thực thi chính sách, pháp 
luật về BVMT, một công cụ quan trọng cần được triển khai là xây dựng bộ chỉ số và đánh giá, xếp 
hạng kết quả BVMT, từ đó chỉ rõ những mặt còn yếu kém cần khắc phục, đồng thời nâng cao nhận 
thức, ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh hoạt động BVMT của các địa phương [5]. Ở Việt Nam, một số bộ 
chỉ số trong nhiều lĩnh vực được nghiên cứu, xây dựng, ban hành và triển khai, phục vụ mục đích đánh 
giá, so sánh, xếp hạng giữa các địa phương, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức của các Bộ, 
ngành như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, ngành 
và địa phương (Par Index); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước (Sipas); bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh MT nông thôn; chỉ số 
thành phố thông minh; chỉ số đô thị xanh; bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm MT 
biển và hải đảo...[4]. Tuy nhiên, một bộ chỉ số/công cụ đánh giá mang tính toàn diện, tổng thể thể 
hiện được kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ BVMT cũng như sự hài lòng của người dân, tổ 
chức về MT nhằm theo dõi, so sánh kết quả thực hiện và đưa ra những điều chỉnh cần thiết, phù hợp

1 Khoa Khoa học vùng, Đại học Tottori, Nhật Bản; dtvhuong@hueuni.edu.vn
2 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
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với thực tiễn, qua đó thúc đẩy quá trình quản lý, cải thiện chất lượng MT, nâng cao hiệu quả, hiệu lực 
quản lý Nhà nước về BVMT vẫn còn chưa triển khai. Chính vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
(TNMT) đã ký quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc ban hành “Bộ chỉ 
số đánh giá kết quả bảo vệ MT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và được đưa vào áp 
dụng chính thức từ năm 2020 với nhiều chỉ số thành phần khác nhau [2].

Thừa Thiên Huế là một tỉnh đi đầu trong công tác tăng cường kiểm soát ONMT, giảm thiểu tác 
động bất lợi đến sức khỏe người dân, thúc đẩy sự phát triển KT-XH theo hướng bền vững và giữ vững 
danh hiệu “Thành phố xanh”. Các số liệu về MT ở đây mặc dù đã có đo đạc, tổng hợp, thống kê, tuy 
nhiên vẫn chưa đồng bộ và đôi khi có sự chênh lệch số liệu giữa các cơ quan có liên quan như Sở 
TNMT, Sở Xây dựng và Công ty MT đô thị... Để việc tính toán bộ chỉ số MT thành công, cần phải 
nhanh chóng từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về MT một cách đầy đủ, toàn diện, đồng bộ, hiện đại, 
được quản lý thống nhất giữa các Bộ, ngành, từ Trung ương đến địa phương. Để kịp thời triển khai áp 
dụng chính thức bộ chỉ số từ năm 2020, việc nghiên cứu tính toán thí điểm bộ chỉ số nhằm hoàn thiện 
nội dung tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương là rất cần thiết. Chính vì vậy, mục tiêu bài 
báo hướng đến tiếp cận địa thống kê để đánh giá được kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ BVMT ở 
tỉnh Thừa Thiên Huế làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này ở địa 
phương.

2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Dữ liệu

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập bao gồm: Những tài liệu liên quan đến phương 
pháp tính toán chỉ số MT, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chỉ số, khả năng vận dụng các chỉ số trên 
thế giới vào Việt Nam; Các báo cáo, thông tư, nghị định, nghị quyết, quyết định của Bộ TNMT và các 
cơ quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến chỉ số MT; Các báo cáo về thực trạng phát triển KT-XH, 
niên giám thống kê năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế; Các số liệu từ trang web Cổng Thông tin điện 
tử tỉnh Thừa Thiên Huế. Các chỉ tiêu thống kê được thu thập dựa trên bộ chỉ số MT cấp tỉnh được Bộ 
TNMT ban hành và thống nhất theo thời điểm năm 2020.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

a. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp

Các số liệu thống kê liên quan đến bộ chỉ số MT đánh giá được thu thập, chọn lọc từ các cơ 
quan Sở TNMT, Chi cục BVMT, Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo quyết định số 2782/QĐ- 
BTNMT, bộ chỉ số MT được cấu trúc thành 2 nhóm: Nhóm I: Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 
về BVMT (26 chỉ số) và Nhóm II: Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng MT sống (1 
chỉ số) [1]. Tuy nhiên, với thực tế điều kiện số liệu thống kê hiện có ở tỉnh Thừa Thiên Huế và giới 
hạn thời gian, khả năng triển khai, nghiên cứu này tập trung vào nhóm chỉ tiêu đánh giá kết quả thực 
hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT (Nhóm I). Các số liệu thu thập trong năm 2020 tập trung vào các 
khía cạnh: Bảo vệ chất lượng MT sống; Bảo vệ sức sống hệ sinh thái; Bảo vệ hệ thống khí hậu; Năng 
lực quản lý nhà nước về BVMT.

b. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu thống kê

Số liệu thống kê thu thập từ các nguồn số liệu khác nhau được kiểm tra, chọn lọc và nhập vào 
phần mềm Microsoft Excel để có số liệu gốc trong tính toán chỉ số MT. Dựa vào bảng số liệu gốc, lập 
các cột tính điểm thành phần của từng chỉ số MT và chỉ số đánh giá kết quả BVMT của địa phương
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(nhóm I) theo công thức hướng dẫn ở quyết định số 2782/QĐ-BTNMT của Bộ TNMT năm 2019 [1]. 
Các kết quả đánh giá được phân tích, hiển thị và trình bày thông qua các biểu đồ mạng nhằm trực quan 
hóa các nhóm tiêu chí, tiêu chí và chỉ số đạt được năm 2020 về kết quả BVMT của địa phương.

c. Phương pháp đánh giá kết quả bảo vệ môi trường dựa trên tiếp cận địa thống kê

Kỹ thuật địa thống kê được sử dụng trong nghiên cứu này dựa trên bài toán phân tích đa tiêu chí 
kết hợp phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process - AHP). Trong đó, bộ chỉ số đánh giá kết quả 
BVMT của địa phương được xác định là 1 hàm đa biến bao gồm 4 nhóm tiêu chí, trong mỗi nhóm tiêu 
chí có các tiêu chí và trong mỗi tiêu chí có nhiều chỉ số thành phần. Các nhóm tiêu chí bao gồm: Bảo 
vệ chất lượng MT sống; Bảo vệ sức sống hệ sinh thái; Bảo vệ hệ thống khí hậu; Năng lực quản lý nhà 
nước về BVMT. Phương pháp AHP được sử dụng nhằm xác định lại trọng số cho các chỉ số thành 
phần đưa vào đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT tỉnh Thừa Thiên Huế trong 
điều kiện các chỉ số thành phần không thể tính toán đầy đủ. Phương pháp đánh giá kết quả bảo vệ môi 
trường dựa trên địa thống kê đã được sử dụng theo các bước:

(1) Xác định các chỉ số MT thành phần thông qua dữ liệu thống kê thu thập;

(2) Tính toán điểm số của các chỉ số thành phần theo hướng dẫn của Bộ TNMT;

(3) Tính toán trọng số của các chỉ số MT thành phần bằng kỹ thuật AHP;

(4) Tính toán điểm số đạt được của từng chỉ số thành phần MT;

Điểm đánh giá từng chỉ số = Di * Wi

Trong đó: Di: Điểm số của chỉ số i, Wi: Hệ số (trọng số của chỉ số i).

(5) Tính toán điểm chỉ số đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT:

PEPI-TTH = 2  Di * Wi.

Trong đó: i là các chỉ số thành phần của các chỉ số nhóm 1 (i = 1 đến n số chỉ số thành phần đưa 
vào đánh giá); Di là điểm đạt được của chỉ số thành phần i; Wi là trọng số của chỉ số thành phần i 
(£W i = 1); PEPI-TTH là chỉ số kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT, có số điểm tối đa là 
70 điểm.

(6) Phân hạng nhóm chỉ số đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT:

Thang phân hạng gồm 5 bậc tương ứng số điểm đánh giá: Rất kém (kết quả không chấp nhận): 0 
- 14; Kém (kết quả không mong muốn): 14,1 - 28,0; Trung bình (kết quả trung bình): 28,1 - 42,0; Khá 
(kết quả chấp nhận, các mục tiêu hầu như đạt được): 42,1 - 56,0; Tốt (kết quả mong muốn, các mục 
tiêu đều đạt đầy đủ): 56,1 - 70,0.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thực trạng công tác quản lý và bảo vệ môi trường ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế có diện tích tự nhiên là 503.320,53 ha, chiếm 1,5% diện tích tự nhiên của Việt 
Nam. Trong những năm gần đây, KT-XH tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều khởi sắc. Giá trị tổng sản 
phẩm nói chung và từng ngành kinh tế nói riêng có xu hướng tăng trong 5 năm gần đây. Trong giai 
đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,03%, giai đoạn 2016 - 2018 chỉ đạt 
8,02%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 tiếp tục tăng nhưng giá trị gia tăng thấp, ước đạt 2,06%, 
không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19 và thiên tai trong năm gây ra.
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Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2011 - 2020, chất lượng môi trường 
đất, nước, không khí nhìn chung còn khá tốt. Về chất lượng nguồn nước mặt ở thượng nguồn lưu vực 
sông Hương so với giai đoạn trước đã có nhiều cải thiện tại một số khu vực do việc thực hiện các đề 
án bảo vệ môi trường, đầu tư nâng cấp, cải thiện cảnh quan môi trường một số sông hồ. Hiện tượng 
xâm nhập mặn ở vùng hạ lưu, cửa sông Hương trong những năm gần đây đã được khắc phục. Chất 
lượng nước biển ven bờ khá tốt với hầu hết các thông số đặc trưng nằm trong giới hạn cho phép. Về 
môi trường không khí của Thừa Thiên Huế đang ở mức tốt, một số khu vực xung quanh các khu sản 
xuất công nghiệp và làng nghề, chất lượng không khí có giảm so với chất lượng chung của tỉnh, tuy 
nhiên vẫn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn môi trường [3].

Công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh được thể hiện thông qua các hoạt 
động: Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, giáo dục, truyền thông, nâng 
cao nhận thức về BVMT; Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục 
hồi MT; Quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt; Kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm; Giải quyết 
sự cố MT và Công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Hệ thống điểm quan tắc môi trường Trong năm 2020, 
chương trình Quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường đã triển khai 100 điểm quan trắc nước mặt 
trên các sông hồ, 11 điểm quan trắc nước biển ven bờ, 18 điểm quan trắc môi trường đất; 49 điểm 
quan trắc môi trường không khí, do Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường quản lý góp phần phân tích, dự báo, cảnh báo về môi trường (hình 1).

Hình 1. Sơ đồ mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế 

3.2. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế

a. Xác định điểm số của nhóm chỉ số môi trường thành phần PEPI-TTH

Việc tính toán điểm đạt được của chỉ số MT thành phần được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn 
tự đánh giá các chỉ số thành phần nhóm I - bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ MT của các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương. Trong đó: Chỉ số thành phần nào không thực hiện đánh giá do địa phương 
không thực hiện thu thập, tổng hợp số liệu hoặc không có tài liệu kiểm chứng kèm theo thì điểm số 
của chỉ số thành phần đó được tính bằng 0 (không). Kết quả có 21/26 chỉ số thành phần được đưa vào 
tính điểm để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
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b. Xác định trọng số của nhóm chỉ số môi trường thành phần PEPI-TTH

Qua xử lý số liệu và xác định điểm số của các chỉ số MT thành phần cho thấy, chỉ có 21/26 chỉ 
số được đưa vào tính toán và áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Chính vì vậy, các 
trọng số cho các chỉ số thành phần do Bộ TNMT đề xuất theo quyết định số 2782/QĐ-BTNMT là 
không thể áp dụng được. Nghiên cứu này đã tính toán trọng số của từng chỉ số thành phần theo AHP. 
Kết quả tính toán cho hệ số nhất quán CR = 0,007 <10% nên đảm bảo yêu cầu thống kê.

c. Phân hạng kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ BVMT năm 2020

Dựa trên số các chỉ số thành phần (Di), trọng số Wi của từng chỉ số thành phần MT trong nhóm 
chỉ số MT thành phần PEPI-TTH, điểm đánh giá từng chỉ số thành phần được tính bằng điểm số của 
chỉ số đó nhân với hệ số của nó. Điểm đánh giá tổng thể nhóm chỉ số MT thành phần PEPI-TTH áp 
dụng cho điều kiện lãnh thổ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 được xác định dựa trên bài toán đa tiêu 
chí và cho kết quả như sau (bảng 1):

PEPI-TTH = £D i * Wi = 33,15

Dựa trên số các chỉ số thành phần (Di), trọng số Wi của từng chỉ số thành phần MT trong nhóm 
chỉ số MT thành phần PEPII-TTH, điểm đánh giá từng chỉ số thành phần được tính bằng điểm số của 
chỉ số đó nhân với hệ số của nó. Điểm đánh giá tổng thể nhóm chỉ số MT thành phần PEPII-TTH áp 
dụng cho điều kiện lãnh thổ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 được xác định dựa trên bài toán đa tiêu 
chí và cho kết quả như sau (bảng 1):

PEPII-TTH = £D i * Wi = 33,15

Bảng 1. Kết quả tính toán điểm các chỉ số thành phần đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ
về bảo vệ môi trường PEPII-TTH

STT Tiêu chí, chỉ số thành phần K ý hiệu Đ iểm  D i Trọng số W i
Đ iểm  

đánh giá

1.1 B Ả O  V Ệ CHẤT L Ư Ợ N G  M T SỐ NG TC1 25,18

1.1.1 K iêm  soát các nguồn ô nhiễm TC1.1 7,13

1
Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị loại IV  trở lên  

được xử  lý  đạt quy chuẩn kỹ thuật M T
(q c K t m t )

CS1 11,1 0 ,04 0 ,44

2

Tỷ lệ cơ  sở sản xuất, kinh doanh phát sinh  
nước thải từ 50 m 3/ngày (24 g iờ) trở lên  có  hệ 

thống xử  lý  nước thải (X L N T) bảo đảm  
QCKTM T

CS2 100 0,04 4 ,00

3
Tỷ lệ khu côn g  nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao có  hệ thống X L N T  tập trung 
đạt QCK t M t

CS3 16,6 0 ,04 0 ,66

4
Tỷ lệ cụm  côn g nghiệp có hệ thống X L N T  tập 

trung đạt QCKTM T
CS5 15,05 0,01 0,15

5
Tỷ lệ cơ  sở y  tế có  hệ thống X L N T  đạt 

QCKTM T
CS6 41,67 0 ,04 1,67

6
Số lượng phương tiện  giao thông công cộng  

trên 10.000 dân đô thị
CS7 21,12 0,01 0,21

7 Số lượng sự cố M T do chất thải gây ra CS8 0 0,09 0 ,00

1.1.2 Quản lý chất thải nguy hại v à  chất thải rắn 
thông thường

TC1.2 14,00

8 Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng CS9 99,1 0 ,06 5,95
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STT Tiêu chí, chỉ số thành phần K ý hiệu Đ iểm  D i Trọng số W i
Đ iểm  

đánh giá
yêu  cầu bảo v ệ  M T

9
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử  lý  đáp 

ứng yêu  cầu bảo v ệ  M T
C S12 91,4 0 ,06 5,48

10 Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp 
v ệ  sinh

CS13 42,9 0 ,06 2 ,57

1.1.3 Khắc phục ô nhiễm  v à  cải thiện chất lượng  
M T

TC1.3 2 ,00

11
Tỷ lệ số khu vực đất b ị ô nhiễm  tồn lưu được 

xử lý, cải tạo
C S14 100 0,02 2 ,00

1.1.4. Cung cấp nước sạch và  vệ  sinh m ôi trường TC1.4 2,05

12
Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch  

qua hệ thống cấp nước tập trung
CS15 99,99 0,007 0 ,70

13
Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn  

nước hợp v ệ  sinh
C S16 97,6 0,007 0 ,68

14
Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có hố xí hợp vệ  

sinh
C S17 95,9 0,007 0 ,67

1.2 B Ả O  V Ệ SỨC SỐ N G  HỆ SINH  THÁI TC2 2,44
1.2.1 B ảo tồn thiên nhiên và  đa dạng sinh học TC2.1 0 ,37

15

Tỷ lệ d iện  tích  đất của các khu bảo tồn thiên  
nhiên đã dược thành lập trên tổng diện  tích  đất 
quy hoạch cho bảo tồn  thiên nhiên và  đa dạng 

sinh học

C S18 18,5 0 ,02 0 ,37

1.2.2 Bảo v ệ  và  phát triển rừng TC2.2 2 ,07

16
Tỷ lệ diện  tích  rừng trồng m ới tập trung trên 

diện  tích  đất quy hoạch cho lâm  nghiệp
C S19 100 0,02 2 ,00

17 D iện  tích  rừng tự nhiên b ị cháy, chặt phá C S20 3,7 0 ,02 0 ,07
1.3 B Ả O  V Ệ H ệ  TH Ồ N G  k h í  H ậ u TC3 2,00
18 Sản lượng diện  sản xuất từ năng lượng tái tạo CS21 100 0,02 2 ,00

1.4 T Ả N G  C Ư Ờ NG  N Ả N G  L ự c  Q U Ả N  LÝ  
N H À  N Ư Ớ C  V Ề B V M T

TC4 3,53

1.4.1 H ạ tầng kỹ thuật phục vụ  B V M T TC4.1 0,01

19

Tỷ lệ các khu côn g  nghiệp, cơ  sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch  vụ  lắp đặt hệ thống quan trắc 
nước thải, khí thải tự động, liên  tục, truyền số 

liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và  M ôi 
trường địa phương theo quy định

CS23 0,06 0 ,09 0,01

1.4.2 Đầu tư cho B V M T TC4.2 0 ,04

20
Tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động sự nghiệp  

B V M T
C S24 2,19 0 ,02 0 ,04

1.4.3 N hân lực quản lý nhà nước về  B V M T TC4.3 3,48

21
Số lượng công chức, cán bộ thực hiện nhiệm  

vụ  bảo vệ  M T trên 1 triệu dân
CS25 174 0,02 3,48

Tổng 1230,88 0 ,70 33,15

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả

Từ bảng 1 cho thấy, tổng số điểm đánh giá 21 chỉ số thành phần của nhóm chỉ số đánh giá kết 
quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT (PEPI-TTH) ở tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 đạt 
33,15/70 điểm. So sánh số điểm này với thang phân hạng cho thấy, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm 
vụ về BVMT của Thừa Thiên Huế chỉ đạt ở mức trung bình. Kết quả tính toán cho thấy rằng, chỉ số 8
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(Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu BVMT) có điểm đánh giá cao nhất (5,95 điểm); 
chỉ số 7 (Số lượng sự cố MT do chất thải gây ra) có điểm đánh giá 0,00 điểm do trên địa bàn tỉnh 
không xảy ra sự cố môi trường nào. Chỉ số 4 (Tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống XLNT tập trung đạt 
QCKTMT) có điểm số thấp (0,15 điểm). Do đó, cần có giải pháp nhằm nâng cấp, xây dựng hệ thống 
XLNT đạt quy chuẩn cho các các cụm công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT ở tỉnh Thừa Thiên Huế theo các nhóm tiêu chí 
được thể hiện trực quan như ở hình 2.

Hình 2. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 (PEPI-TTH)
theo các nhóm tiêu chí

Từ hình 2 cho thấy, trong 4 nhóm tiêu chí của mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT tỉnh Thừa Thiên 
Huế thì nhóm TC1 (bảo vệ chất lượng môi trường sống) đạt giá trị cao nhất và nhóm TC3 (bảo vệ hệ 
thống khí hậu) đạt giá trị thấp nhất. Điều đó cho thấy, nhóm TC1 đóng vai trò quan trọng trong đáp 
ứng mục tiêu, nhiệm vụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế; về nhóm TC3, cơ quan chính quyền cần tập trung đầu 
tư cho việc sản xuất điện từ năng lượng tái tạo để nâng cao điểm đánh giá cho nhóm TC3.

Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Kết quả đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT của Tỉnh sẽ là cơ sở để báo cáo 
với các cơ quan Trung ương và địa phương xem xét, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về BVMT 
ngày càng tốt hơn. Một số giải pháp được đề xuất nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả triển khai 
thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ BVMT bao gồm: (1) Phân công đồng bộ trong công tác tổng hợp số liệu 
thống kê MT; (2) Tính toán chỉ số MT theo từng chỉ tiêu một cách hợp lý; (3) Đổi mới công tác kiểm 
tra, giám sát việc thực thi pháp luật về MT; (4) Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ONMT; (5) 
Chú trọng truyền thông, nâng cao nhận thức BVMT; (6) Tăng cường quản lý chất thải, nước thải bảo 
tồn đa dạng sinh học.

KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã làm rõ được những cơ sở lý luận để tiếp cận nghiên cứu, chọn lựa và xác lập bộ 
chỉ số MT gồm 21 trên tổng 26 chỉ số thành phần nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ
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về BVMT ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Điểm số của từng chỉ số thành phần đã được xác định theo hướng 
dẫn của Bộ TNMT với bài toán phân tích đa tiêu chí kết hợp phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy 
Process - AHP). Kết quả tính toán cho thấy, bộ chỉ số MT tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 33,15 điểm, được 
xếp hạng ở mức trung bình về kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về BVMT. Các chỉ số MT thành 
phần này hầu kết đều được định lượng nên sẽ có cơ sở khoa học vững chắc để đánh giá, phân hạng kết 
quả bảo vệ MT cấp tỉnh, trong tương lai có thể mở rộng và đánh giá kết quả BVMT cấp huyện. Thông 
qua việc đánh giá, cũng nhằm để xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu theo nhóm tiêu chí; đồng thời đề 
xuất được các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 
BVMT ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
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